	Trường: THPT ………….
Tổ: ………………
	Họ và tên giáo viên:
……………….


CHƯƠNG 6: HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID
BÀI 23  HỢP CHẤT CARBONYL
       Môn học/Hoạt động giáo dục: Hóa học; lớp 11, Năm học 2023-2024.
Ngày soạn:            ; Thời gian thực hiện:       ; Tiết theo PPCT:…………            
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:  
   - Nêu được khái niệm hợp chất carbonyl (aldehiyde và ketone)
   -  Gọi được tên theo danh pháp thay thế một số hợp chất carbonyl đơn giản (C1- C5), tên thông thường 1 vài hợp chất carbonyl thường gặp. 
   - Mô tả được đặc điểm liên kết của nhóm chức carbonyl, hình dạng phân tử của metanal, ethanal.
             - Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl.
            - Trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl và phương pháp điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hóa ethylene, điều chế acetone từ cumene.  
      -  Tính chất hoá học của aldehyde, ketone
      - Thực hiện được (hoặc quan sát qua video, hoặc qua mô tả) thí nghiệm : phản ứng tạo iodoform từ acetone: mô tả hiện tượng thí nghiệm, giải thích tính chất hóa học của hợp chất carbonyl và xác định hợp chất có chứa nhóm CH3CO-
2. Năng lực:
a. Năng lực chung:
   - Năng lực giao tiếp và hợp tác
   - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo 
   - Năng lực tự học, làm việc nhóm.
   - Năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề.
b. Năng lực đặc thù
   - Năng lực nhận thức Hoá học: HS đạt được các yêu cầu cần đạt sau:
    + Viết công thức cấu tạo của aldehiyde. Đọc được tên thay thế và tên thường của các aldehiyde thường gặp. Nắm được đặc điểm liên kết của nhóm chức carbonyl trong phân tử. Lắp ghép, hình dạng phân tử của metanal, ethanal, acetone.
    + Nêu được đặc điểm về tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl.
   + Quan sát thí nghiệm, hình ảnh và rút ra nhận xét về cấu tạo và tính chất.
 Trình bày được tính chất hóa học hợp chất carbonyl.
   + Trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl và phương pháp điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hóa ethylene, điều chế acetone từ cumene.  
   - Năng lực tìm hiểu hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học được thực hiện thông qua các hoạt động thảo luận, quan sát thực tiễn, tìm tòi thông tin…để tìm hiểu về tính chất vật lí, ứng dụng và phương pháp điều chế hợp chất carbonyl.
   - Năng lực vận dụng kiến thức Hóa học vào thực tiễn: thông qua các kiến thức hoá học để giải thích một số hiện tượng thực tiễn trong bài và vai trò của hợp chất carbonyl với cuộc sống.
3. Về phẩm chất
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong kết quả làm việc nhóm. 
- Trách nhiệm: Có tinh thần trách nhiệm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
[bookmark: _Hlk64734432]II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1. Đối với giáo viên (GV):
· Dụng cụ để chiếu các hình trong bài lên màn ảnh.
· Bộ lắp ghép mô hình phân tử Hợp chất hữu cơ  
· Phiếu học tập số 1 khăn trải bàn thực hiện phản ứng cộng, phiếu học tập số 2 cho hs làm thí nghiệm tạo iodoform.
·  Dụng cụ để HS làm các thí nghiệm trong SGK theo nhóm. 
2. Đối với học sinh (HS): Vở ghi, sgk, dụng cụ học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:  ( ... phút)
a) Mục tiêu: Dò bài cũ, tạo tâm thế trước khi bắt đầu học bài mới. 
- Huy động các kiến thức đã được học của HS và tạo nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới của HS
- Rèn luyện kĩ năng tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học
b) Nội dung: TRÒ CHƠI : LẬT MẢNH GHÉP
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Câu 1 : Công thức của alcohol no đơn chức mạch hở là ? 
A. CnH2nO (n ≥ 1)                  B. CnH2n+2 O (n ≥ 1)        
C.  CnH2n- 2O (n ≥ 2)               D. CnH2n+1O (n ≥ 1)  
Câu 2: Oxi hoá alcohol bậc 1 bằng CuO, đun nóng thu được sản phẩm gì ?
A.Aldehyde                  B. ketone        C.  phenol               D. ether  
Câu 3 : Oxi hoá alcohol bậc 2 bằng CuO, đun nóng thu được sản phẩm gì ?
A.Aldehyde                  B. Ketone        C.  Carboxylic acid              D. Ether  
Câu 4 : Cho Acetylene tác dụng với nước (HgSO4, H2SO4, 80oC ) thu được sản phẩm gì ?
c) Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh
[bookmark: _Hlk133387482]d. Tổ chức thực hiện: Kiểm tra bài cũ thông qua trò chơi LẬT MẢNH GHÉP
 Trò chơi gồm 4 mảnh ghép, sau 4 mảnh ghép là hình ảnh của 2 loại cây. Muốn biết 2 loại cây này là gì các em phải lật được 4 mảnh ghép, mỗi mảnh ghép là 1 câu hỏi trả lời đúng  câu hỏi các em sẽ lật được mảnh ghép đó. Chúng ta bắt đầu (gọi HS xung phong hoặc bốc thăm gọi tên). HS trả lời đúng GV ghi điểm/tặng GJ/quà .... 
Sau khi lật mảnh ghép GV dẫn dắt vào bài để tìm hiểu kiến thức mới 
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Các em thấy 2 loại cây này là gì ? Là cây bạc hà (húng lũi) và vỏ cây quế, 2 loại cây này rất phổ biến và quen thuộc trong cuộc sống  và chúng ta hay dùng làm thức ăn và thức uống 
Câu hỏi đặt ra là: Hai loại cây này liên quan gì đến bài học của chúng ta trong ngày hôm nay ? 
GV chiếu cho Hs xem hoặc yêu cầu Hs tìm hiểu CTCT qua mạng để phát biểu: 


       Nhóm chức đặc trưng của 2 loại cây này -CHO, - CO- gọi là nhóm chức Carbonyl  => vào bài 23 
CHƯƠNG 6: HỢP CHẤT CARBONYL – CARBOXYLIC ACID
BÀI 23  HỢP CHẤT CARBONYL
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: KHÁI NIỆM, DANH PHÁP (.... phút):
a) Mục tiêu: 
            - Nêu được Khái niệm, danh pháp của aldehyde
- Rèn năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ hoá học.
b) Nội dung: HS Nêu được Khái niệm, đọc tên của aldehyde, ketone.
c) Sản phẩm: HS ghi bài, hoàn thành PHT 1  và gọi tên một số aldehyde, ketone theo yêu cầu của GV
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm có 4 HS thực hiện PHT số 1 với kỉ thuật KTB xoay.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
      - HĐ cá nhân: Nghiên cứu sách giáo khoa (SGK) để hoàn thành phiếu học tập số 1. 
      - HĐ nhóm: chia sẻ, bổ sung cho nhau trong kết quả HĐ cá nhân.
- Các thành viên ở các nhóm thảo luận, ghi kết quả thống nhất 
Bước 3: Báo cáo thảo luận: Đại diện nhóm lên trình bày kết quả: 
      - HĐ chung cả lớp: GV mời một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác góp ý, bổ sung (lưu ý mời các nhóm có kết quả khác nhau trình bày để khi thảo luận chung cả lớp được phong phú, đa dạng và HS sẽ được rút kinh nghiệm  thông qua sai lầm của mình).
     - Dự kiến một số khó khăn, vướng mắc của HS và giải pháp hỗ trợ:
+ HS có thể gặp khó khăn: cách gọi tên aldehyde và ketone.
+ Giải pháp: GV nên lưu ý HS là:  
Tên thông thường của một số aldehyde tương tự tên carboxylic acid chỉ thay chữ acid bằng aldehyde; 
Trong danh pháp thay thế, mạch carbon chính là mạch dài nhất và có chứa nguyên tử carbon của nhóm –CHO, việc đánh số bắt đầu từ nguyên tử C của nhóm –CHO là nguyên tử carbon số 1.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
   Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức.
Vận dụng: Giải mật thư (PHT số 2)
	I. KHÁI NIỆM, DANH PHÁP:
1. Khái niệm 
     Hợp chất carbonyl là các hợp chất hữu cơ trong phân tử có chứa nhóm chức carbonyl (   C=O). Nhóm chức carbonyl có trong aldehyde và ketone …
     Aldehyde là hợp chất hữu cơ có nhóm  -CHO liên kết với nguyên tử carbon (trong gốc hydrocarbon hoặc –CHO) hoặc nguyên tử hydrogen.
     Ketone là hợp chất hữu cơ có nhóm  C=O  liên kết với 2 gốc hydrocarbon 
2. Danh pháp:
a. Tên Thay thế: 
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· Lưu ý: Trong danh pháp thay thế, mạch carbon chính là mạch dài nhất và có chứa nguyên tử carbon của nhóm –CHO, việc đánh số bắt đầu từ nguyên tử C của nhóm –CHO là nguyên tử carbon số 1.

b. Tên thông thường:
      Một số Aldehyde, Ketone đơn giản gọi theo tên của acid tương ứng:
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· Lưu ý: tên thông thường của một số aldehyde tương tự tên carboxylic acid chỉ thay chữ acid bằng aldehyde. 


[bookmark: _Hlk133568995]-  Phương án đánh giá:
+ Thông qua quan sát mức độ và hiệu quả tham gia vào hoạt động của học sinh.
+ Thông qua kết quả hoàn thiện ở PHT
Hoạt động 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO ( 7 phút)
a) Mục tiêu: Nêu được đặc điểm cấu tạo của nhóm –CHO; C = O
b) Nội dung: HS nghiên cứu SGK cho biết đặc điểm cấu tạo của nhóm –CHO; C = O và dự đoán tính chất của aldehyde, ketone
c) Sản phẩm: HS nêu được đặc điểm cấu tạo của nhóm –CHO; C = O và dự đoán khả năng phản ứng của nhóm – CHO; C = O 
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:   
· Nghiên cứu SGK và cho biết đặc điểm cấu tạo của hợp chất carbonyl ( nhóm – CHO và nhóm  C = O )
Trò chơi : AI NHANH NHẤT (3-5 phút). HS làm mô hình bằng đất nặn (5p) hoặc lắp ghép mô hình bằng giáo cụ học tập (3p) các phân tử methalnal, ethanal, acetone.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các thành viên ở các nhóm thực hiện, thảo luận, thống nhất ghi kết quả vào vở và làm sản phẩm nộp lại để GV cho điểm cộng. 
Bước 3: Báo cáo thảo luận. 
· HS trình bày đặc điểm của liên kết -CHO và  C=O
· Hs trưng bày sản phẩm của nhóm.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
· Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức.
· Đến đây GV dựa vào kết quả làm mô hình của HS lồng ghép phần giá trị sống ( TÂM) cho HS.

	II. Đặc điểm cấu tạo:
    Liên kết C = O phân cực về phía nguyên tử Oxygen ( hình 23.3)
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Hoạt động 3: Tính chất vật lí
a) Mục tiêu: HS trình bày được tính chất vật lí (trạng thái, nhiệt độ sôi, tính tan) của hợp chất carbonyl. So sánh nhiệt độ sôi của các hợp chất.
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm theo kĩ thuật “khăn trải bàn” hoàn thành phiếu học tập số 1.
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức để trả lời các câu hỏi trong phiếu học tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phát phiếu học tập số 1 cho các nhóm (nhóm đã chia ở phần khởi động), phiếu bốc thăm, khăn trải bàn.
- GV: cho thành viên các nhóm tiến hành bốc thăm số thứ tự câu hỏi, nhóm trưởng ghi lại.
- GV: hướng dẫn kĩ thuật “Khăn trải bàn” từng thành viên sẽ tìm hiểu câu hỏi mình nhận được và trình bày vào phần góc khăn (2 phút). Sau khi tìm hiểu xong  cả nhóm sẽ tiến hành thống nhất và trình bày vào phần giữa khăn (4 phút).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS các nhóm thực hiện thảo luận theo kĩ thuật “Khăn trải bàn”
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV cho 2 nhóm dán kết quả trên bảng, các nhóm còn lại đổi chéo.
- GV chiếu kết quả phiếu học tập.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV: yêu cầu HS kết luận tính chất vật lí của hợp chất carbonyl.
- GV: Công bố điểm của từng nhóm.
	III. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
- Các aldehyde, ketone có nhiệt độ sôi cao hơn các hydrocarbon có khối lượng phân tử tương đương (nhỏ hơn alcohol).
- Trạng thái: 
+ methanal, ethanal: khí
+ carbonyl khác: lỏng
- Độ tan: tan trong nước, độ tan giảm dần khi số C tăng.


Hoạt động 4: Ứng dụng
a) Mục tiêu: HS trình bày được ứng dụng của hợp chất carbonyl (Formaldehyde, Acetaldehde, Acetone).
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm, dựa vào sách giáo khoa tìm hiểu ứng dụng của hợp chất carbonyl và tham gia trò chơi “
c) Sản phẩm: Các hình ảnh ứng dụng của hợp chất carbonyl.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV: yêu cầu các nhóm tìm hiểu thông tin về ứng dụng của hợp chất carbonyl trong sách giáo khoa trong thời gian 2 phút.
- GV: gọi ngẫu nhiên mỗi nhóm 2 HS tham gia trò chơi “
Mỗi HS được phát 1 bức ảnh về ứng dụng của hợp chất carbonyl, khi có hiệu lệnh, HS sẽ ghép bức ảnh vào chất thích hợp. HS ghép đúng mỗi bức ảnh sẽ được cộng 1 điểm cho nhóm, ghép sai không được cộng điểm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thảo luận nhóm tìm hiểu ứng dựng của hợp chất carbonyl.
- Mỗi nhóm 2 HS tham gia trò chơi “Ghép hình”
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- GV và các HS khác nhận xét kết quả các bức ảnh.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV: Công bố điểm của nhóm.
	IV. ỨNG DỤNG
- Formandehyde: sản xuất vật liệu nhựa, keo dán, sơn; bảo quản mẫu sinh vật.
- Acetaldehyde: sản xuất acetic acid, acetic anhydride.
- Acetone: dung môi; sản xuất BPA, chloroform.


Hoạt động 5: Điều chế
[bookmark: _Hlk133441886]a) Mục tiêu: Viết PTHH phương pháp điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hóa ethylene, điều chế acetone từ cumene.   
b) Nội dung: Tìm hiểu sách giáo khoa, viết PTHH điều chế acetaldehyde bằng cách oxi hóa ethylene, điều chế acetone từ cumene.   
c) Sản phẩm: HS trình bày PTHH điều chế.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, dựa vào sách giáo khoa cho biết “Phương pháp tổng hợp hợp chất carbonyl trong công nghiệp”.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân, tìm hiểu sách giáo khoa và trả lời câu hỏi.
- HS viết PTHH điều chế acetaldehyde và điều chế acetone.
Bước 3: Báo cáo thảo luận
- HS nhận xét các PTHH.
Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV và HS kết luận về phương pháp điều chế.
	V. ĐIỀU CHẾ
Phương pháp: oxi hóa các hydrocacbon.

2CH2 = CH2 + O2 2CH3CHO
[image: ]


Hoạt động 6: TÍNH CHẤT HÓA HỌC
a) Mục tiêu: Nắm được tính chất hóa học của hợp chất carbonyl, biết cách tiên hành thí nghiệm, viết được phương trình phản ứng và vận dụng nhận biết được hợp chất carbonyl. 
b) Nội dung: Làm việc với sách giáo khoa, thảo luận nhóm , tiến hành thí nghiệm
c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức đã học để trả lời các câu hỏi và phiếu bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Hoạt động 6.1: Phản ứng khử:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS liên hệ tính chất oxi hóa không hoàn toàn của alcohol để dẫn HS vào  phản ứng khử của hợp chất carbonyl (HS liên hệ như thế nào)
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Hoạt động cá nhân để hình dung lại kiến thức ( Cụ thể cá nhân làm gì)
Alcohol bâc I oxi hóa tạo thành aldehyde còn alcohol bậc 2 oxi hóa tạo thành ketone.
- Hoạt động nhóm để tìm hiểu phản ứng khử của hợp chất carbonyl. (Nhóm hoạt động như thế nào, làm  gì) Câu hỏi nào cho cá nhân, cho nhóm?aldehyde 
Alcohol bậc I 
Khử
Oxi hóa



Oxi hóa
Khử
Alcohol bậc II 
ketone


Bước 3: Báo cáo thảo luận
- Đại diện nhóm HS giơ tay phát biểu. Câu hỏi nào cho cá nhân, cho nhóm để phát biểu?

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét kết quả thảo luận nhóm, thái độ làm việc.
- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
Hoạt động 6.2: Phản ứng oxi hóa của aldehyde:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Chia lớp học ra làm 2 nhóm. GV chuẩn bị 2 bộ thí nghiệm cho 2 phần b và c. 
[image: ]
[image: ]
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Nội dung phần a hoạt động cá nhân. GV mời 1 HS lên bảng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS :
Phần a: Đại diện 1 HS lên bảng hoàn thánh nhiệm vụ.
Hai nhóm thảo luận thay nhau tiến hành thí nghiệm  phần b và c. Nhóm 1 thực hiện thí nghiệm b trước. nhóm 2 thí nghiệm c trước sau đó đổi lại. các nhóm tiến hành thí nghiệm ghi lại kết quả thí nghiệm vào bảng phụ và viết ptpư minh họa.
GV : theo dõi và giúp đỡ HS
 Bước 3: Báo cáo thảo luận
- HĐ chung cả lớp: GV mời Đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày kết quả và nhóm kia nhận xét góp ý, bổ sung, phản biện. 
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét kết quả thảo luận nhóm, thái độ làm việc.
- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

	IV. Tính chất Hóa học:
1. Phản ứng khử: Các hợp chất carbonyl bị khử bởi các tác nhân khử như NaBH4, LiBH4, … (kí hiệu H ) tạo thành các alcohol tương ứng.
Ví dụ: CH3CH=O + 2H → CH3CH2OH
              ethanal	ethanol
  CH3-CO-CH3 + 2H → CH3CH(OH)CH3
  Propanone                            propan-2-ol
HS làm bài tập 3 SGK trang 139 (Hs làm bài tập này theo hình thức gì(cá nhân hay nhóm, nhóm thì làm ntn)
[image: ] Bài làm:
a) CH3CH2CH=O + 2H → CH3CH2CH2OH.
b)CH3CH2CH(CH3)CHO + 2H → CH3CH2CH(CH3)CH2OH.
c) CH3COCH2CH3 + 2H → CH3CH(OH)CH2CH3.
d) CH3CH(CH3)COCH3  + 2H → CH3CH(CH3)CH(OH)CH3  






2. Phản ứng oxi hoá của aldehyde:
a) Oxi hóa aldehyde bởi nước Bromine:
VD: CH3CHO + Br2+ H2O → CH3OOH + 2HBr
b) Oxi hóa aldehyde bởi thuốc Tollens:
Thí nghiệm: SGK
RCHO + 2Ag(NH3)2OH[image: ]RCOONH4 +       ( c.khử)           (c.oxh)           2Ag + 3NH3 + H2O
VD: 
CH3CHO + 2Ag(NH3)2OH[image: ]CH3COONH4  ( c.khử)             (c.oxh)        +2Ag +3NH3 +H2O
Phản ứng này tạo thành lớp bạc sáng bóng bám vào bình phản ứng→ gọi là phản ứng tráng bạc.
Ketone không bị oxi hóa bởi thuốc Tollens nên phản ứng này dùng để nhận biết Aldehyde.
c) Oxi hóa aldehyde bằng copper(II) hydroxide: 
* Thí nghiệm: SGK
RCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH [image: ]RCOONa +       ( c.khử)           (c.oxh)             Cu2O + 3H2O
                                       ↓ đỏ gạch
Bài tập 4 SGK trang 141: Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa HCHO với các tác nhân sau:  
a) Thuốc thử tollens          
b) Cu(OH)2/NaOH
Bài giải :
a) HCHO + 2Ag(NH3)2OH[image: ]HCOONH4 +   2Ag + 3NH3 + H2O.
b) HCHO + 2Cu(OH)2 + NaOH [image: ]HCOONa  + Cu2O + 3H2O.



Hoạt động 6.3  Phản ứng cộng: (… phút)
a. Mục tiêu: Thông qua các pt phản ứng ở khăn trải bàn để giúp HS hiểu do aldehyde và ketone có liên kết đôi C=O nên có thể tham gia phản ứng cộng với HCN vào liên kết đôi C=O.
b. Nội dung: Chia lớp thành 12 nhóm, mỗi nhóm 4 em làm 4 góc của khăn trải bàn. Đọc thông tin sgk, HS làm việc cá nhân ở 4 góc khăn trải bàn, sau đó học sinh thảo luận, trao đổi, hội ý thống nhất cả nhóm ở ô trung tâm. Sau khi các nhóm chấm chéo, đại diện hs trình bày, GV chốt kiến thức, hs ghi bài.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả trên khăn trải bàn của mỗi nhóm
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
+Chia lớp thành 12 nhóm, mỗi nhóm 4 em, mỗi em làm 1 góc của khăn trải bàn (Phiếu học tập số 1).
+ Chiếu cách hoạt động KTB.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
- Cho học sinh làm phiếu học tập KHĂN TRẢI BÀN: 
- Chấm chéo nhóm Khăn trải bàn. Chọn bất kì 1 đại diện một nhóm nào đó lên trình bày.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- Cho học sinh làm phiếu học tập KHĂN TRẢI BÀN: 
- Chấm chéo nhóm Khăn trải bàn. Chọn bất kì 1 đại diện một nhóm nào đó lên trình bày.
- GV cốt kiến thức, hs ghi bài vào vở.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- Kết luận về phản ứng cộng HCN vào liên kết đôi C=O của aldehyde, ketone.
Do có liên kết đôi, nên aldehyde, ketone có tính chất tương tự anken : phản ứng cộng
+ GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới
	IV. Tính chất hoá học
3. Phản ứng cộng.
CH3CH=O  + HCN→ 
CH3CH(CN)(OH)  
(CH3)C=O + HCN → (CH3)2C(CN)(OH)
CH3-CH2-CH=O +HCN →
CH3-CH2-CH(CN)(OH)
HCH=O +HCN →
HCH(CN)(OH)
Kết luận: Do có liên kết đôi, nên aldehyde, ketone có tính chất tương tự anken : phản ứng cộng HCN vào liên kết đôi C=O



Hoạt động 6.4   Phản ứng tạo iodoform (… phút)
a. Mục tiêu: Học sinh làm thí nghiệm acetone tác dụng với dung dịch I2 vào dd NaOH để nhận ra phản ứng này dùng để nhận biết các aldehyde, ketone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl

b. Nội dung: HS làm thí nghiệm theo 4 nhóm, ghi kết quả,  thảo luận, trao đổi,
trả lời vào phiếu học tập số 2. Chấm chéo kết quả, hiện tượng thí nghiệm, các yêu cầu ở PHT số 2.
c. Sản phẩm học tập: Hiện tượng thí nghiệm tạo kết tủa vàng, hs viết được ptpu và trả lời được các câu hỏi trong PHT số 2.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
· Chia lớp thành 4 nhóm. Cho học sinh làm thí nghiệm acetone tác dụng với dung dịch I2 vào dd NaOH.
- Cho HS làm Phiếu học tập số 2:
1. Nêu hiện tượng, giải thích, viết pt phản ứng.
2. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào tham gia phản ứng iodoform? 
a.methanal.        b.ethanal
c. butanone.       d. pentan-3-one
3. Nêu điều kiện để có phản ứng tạo iodoform.
4. Phản ứng tạo iodoform dùng để làm gì?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
HS làm thí nghiệm theo 4 nhóm
1. Quan sát và nhận xét hiện tượng.


 

2. Làm việc thống nhất trong nhóm hoàn thành phiếu học tập 
Báo cáo kết quả, GV chốt kiến thức, HS ghi bài 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
+ HS làm thí nghiệm thấy rõ hiện tượng, giải thích và viết được pt phản ứng.
+Chấm chéo kết quả thí nghiệm và chấm kết quả làm phiếu học tập số 2
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
+ GV đánh giá, nhận xét.
Phản ứng này dùng để nhận biết các aldehyde, ketone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl

	-HS làm thí nghiệm thành công thu được kết tủa vàng
-Hs giải thích được và viết đúng pt phản ứng.
4. Phản ứng tạo iodoform 
CH3-CO-CH3 + 3I2+ 4NaOH → CH3COONa + CHI3 (iodoform: kết tủa màu vàng) +3H2O
CH3-CHO + 3I2+ 4NaOH → HCOONa + CHI3 (iodoform: kết tủa màu vàng) + H2O
 - Phản ứng này dùng để nhận biết các aldehyde, ketone có nhóm methyl cạnh nhóm carbonyl




C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
 Trò chơi: giải mật thư
a. Mục tiêu: 
        - Tạo điều kiện để HS làm quen với kiến thức mới 
        - Rèn luyện phương pháp tự học, nâng cao năng lực giao tiếp, thuyết trình.
b. Nội dung: Phiếu học tập số 2 : Giải Mật thư 
[image: A picture containing text, screenshot, font, design
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c. Sản phẩm học tập: Trình bày đáp án bài tập của PHT số 2
d. Tổ chức thực hiện: Thời gian: 5 -7 phút. 
        Lồng ghép trong phần DANH PHÁP.
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
        Gv phát cho các nhóm mật thư 1, nhóm nào làm xong mật thư số 1 đưa GV kiểm tra nếu đúng thì nhận tiếp mật thư số 2.
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập
      Các thành viên ở các nhóm thực hiện, thảo luận, thống nhất kết quả
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận:
· Đại diện nhóm lên trình bày kết quả. 
· Gv chọn 3 nhóm nhanh nhất để thảo luận trước lớp
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
    - Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả, hoàn thiện PHT số 2.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TÌM TÒI
a. Mục tiêu: Cho Hs thực hành tạo mô hình các phân tử HCHC bằng nguyên vật liệu dễ tìm, sẵn có ... hoặc lắp mô hình của giáo cụ học tập.
b. Nội dung: Trò chơi : AI NHANH NHẤT (3-5 phút). HS làm mô hình bằng đất nặn (5p) hoặc lắp ghép mô hình bằng giáo cụ học tập (3p) các phân tử methalnal, ethanal, acetone.
c. Sản phẩm học tập: Mô hình các phân tử của HCHC
d. Tổ chức thực hiện: Lồng ghép trong phần ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập
  Tạo các phân tử HCHC bằng đất nặn 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
      Huy động kỉ năng vốn có của cá nhân và tập thể hoàn thành PHT  số 2
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận: 
              Trưng bày sản phẩm của nhóm.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
· Nhận xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh; phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả; chốt kiến thức.
· Đến đây GV dựa vào kết quả làm mô hình của HS lồng ghép phần giá trị sống (TÂM) cho HS.
IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ
	Hình thức đánh giá
	Phương pháp
đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Ghi chú

	- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Gắn với thực tế
- Tạo cơ hội thực hành cho người học
	- Sự đa dạng, đáp ứng các phong cách học khác nhau của người học
- Hấp dẫn, sinh động
- Thu hút được sự tham gia tích cực của người học
- Phù hợp với mục tiêu, nội dung
	- Báo cáo thực hiện công việc.
- Phiếu học tập
- Hệ thống câu hỏi và bài tập
- Trao đổi, thảo luận
	



V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm....)
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1 
Cho các chất sau : CH3CH2CHO; CH3CH(CH3)CHO; CH3COCH3; CH3COCH2CH2CHO
Hãy nghiên cứu SGK trả lời các thông tin sau vào KTB : 
1. Xác định nhóm chức và gọi tên nhóm chức đó 
2. Gọi tên thay thế và tên thông thường (nếu có)
3. Từ tên gọi thay thế thiết lập công thức gọi tên tổng quát cho Aldehyde, Ketone
4. Thảo luận nhóm và điền vào ô thống nhất

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 
Câu 1.  Viết CTCT và gọi tên theo danh pháp thay thế của hợp chất carbonyl có CTPT C4H8O 
Câu 2. Viết CTCT của các hợp chất carbonyl có tên gọi dưới đây :
a. Propanal
b. 3 - methylbut – 2 – enal
c. Pentan - 2 – one
d. 3 -  methylbutan – 2 – one


* Chuẩn bị ở nhà
- Hoàn thành bài tập ở nhà
- Chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Ôn tập  bài 23 - HỢP CHẤT CARBONYL
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b) Oxi hoé aldehyde béi thuéc thir Tollens
Thuéc thir Tollers fa phirc chét clia ion Ag* véi ammonia, c6 cong thirc
[Ag{NH),JOH. lon Ag* trong thuéc thir Tollens dong vai trd la chat oxi hoa:
RCHO + 2/Ag(NH;),JOH > RCOONH, + 2Ag + 3NH, + H,0
vidy: CH,4CHO + 2[Ag(NH),JOH - CH,COONH, + 2Ag + 3NH, + H,0
Phén tng to thanh 6p bac sang bong bam vao binh phan tng, vi vay phan tng nay
con duoc goi 1a phan ing tréng bac.
Ketone khéng bj oxi hoa bi thuéc thir Tolens, vi vay c6 thé dung thuéc thir Tollens gé&
phén biét aldehyde Vi ketone va cac hop chét khac.

) Thi nghim phan tmg ciia aldehyds v61 thuc thir Tollens

Chuén bi: dung dich CH,CHO 5%, dung dich AGNO, %, dung dich NH, 5%, cic

nuéc nong, éng nghiém.

Tién hanh:

—~ Cho khoang 1 mL dung dich AgNO, 1% vao éng nghiém, thém vai giot dung dich
NaOH 10%.

— Thém ti tir dung cich NH, 5% vao éng ngtiém va I4c déu dén khi két tiia tan
hoan toan.

~ Nhé vai giot dung dich CH.CHO 5% vao éng nghiém, Iac déu.
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~ Bét 6ng nghiém vao céc chira nuéc nong (khoang 70 — 80 °C), dé yén khoang
5phut.

Giai thich hién tuong quan sét duoc va viét phuong trinh hoé hoc cla phan ting

xayra.

) Oxi hoa aldehyde béng copper(ll) hydroxide
Aidehyce b thé bi oxi hoa boi copperll) hydroxide Cu(OH), frong mdi g kiém khi
dun néng tao thanh két tiia copper(l) oxide (Cu,0) méu dé gach:

RCHO + 2Cu(OH), + NaOH "> RCOONa + Cu,0 + 3H,0

0 Nghién ctru phan trng oxi hoa aldehyde bing copper(ll) hydroxide
Thi nghiém oxi hod CH,CHO bang Cu(OH), duroc tién  CH.cHo.
hanh nhur sau:
~ Cho khoang 0,5mL dung dich CuSO, 8% va khodng
1mL dung dich NaCH 10% vao éng ngniém, Iéc déu

hén hop. .

~ Theém khoang 1 mL CH,CHO 5% vao éng nghiém, —==
I4c @8u bng nghiém

~ Bun néng nhe dng nghiém trén ngon Ira dén cén
H6n hop phan ng chuyén dan tr mau xan lam Cuso,

g “+ NaOH
sang mau dé gach.

v 161 céu hoi vé thu hign yéu céu sau:
1. Kni cho cung dich CUS0, vao dung dich NaOH, hn Mt 216, Phn img cia
hop tao két tlia mau xanh lam, két tlia @6 14 chét gi? i ki i NaGH
2. Viét phuong trinh hoa hoc cia ¢c phén tng xdy @
trong thi nghiém trén

6& Viét phuong trinh hoé hoc ctia phan ting gitra HCHO v6i cac tac nhan sau;
a) Thudz thir Tollens; £) CU(OH),/NaOH.

3. Phan tmg cong

Hop chét carbenyl c6 thé tham gia phan ting céng vi HCN vao lién két déi C=0.
5+ 5~ OH

=0 +H-CN — ~>c
>C 0 P+l
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Cac aldehyde, ketone co nhiét dg séi cao hon cac hydrocarbon cé khéi lugng phan
r twong duong do trong phan tir chira nhom carbonyl phan cuc lam cho phan tir
aldenyde, ketone pnan curc nén co nhiet a9 sdi cao hon.

O nhiét d6 thurong, cac aldehyde co phan tir khdi nho (methanal, ethanal) 6 trang théi
Khi, cac hop chét carbonyl thong dung khac & trang thai leng.

Cac aldehyde, ketone c6 mach carbon ngan tan t6t trong nuoc. Khi s6 nguyén tir
carbon tang thi d¢ tan ctia hgp chét carbonyl giam dan.

Bang 23.1. Nhiét d6 soi v tinh tan cia mét s6 hop chéat carbonyl ()

HCHO methanal -1 tan vé han
8 [cngcro ethanal » tan v nan
f CH4CH,CHO propanal 49 20
- CH,CH,CH,CHO. butanal 75 7
CH,COCH, propanone 56 tan vé han
é CHiCOCH,CHs butanone 80 26
CH4CH,COCH,CH, | pentan-3-one 101 5
@Tinu CHAT HOA Hoe

1. Phan ting khir

Cachop chét carbonyl b khir bdi céc tac nhan khir nhu NaBH,, LIAIH,,... (ki higu: [H]) tao
thanh cac alcohol tirong tmg’ aldehyde bi khir taa thanh alcohdl béc 1. ketone hi knir
tao thanh alcohol bac I

Vi du: CHyCH=0 + 2[H] ——> CHyCH,0H CH,ﬁ—CH; + 2[H] — CHy-GH-CH

ethanal ‘ethanol OH
propanone propan-2-ol
61 Khir cac hop chét carbonyl sau bol NaBH,, hay viét cong thirc cAu tao clia cac
50 pham:
a) propanal; b) 2-methyibutanal;
©) butarone: d) 3-metylbutan-2-one.

© Ngudr: Organic chemistry, Witiam H. Brown, Cergage Learming 2018,
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Giai mit thw

MT1
Viét CTCT va goi tén theo danh phép thay
thé cita hop chit carbonyl c6 CTPT C,HzO

MT2
Viét CTCT ciia cic hop chit carbonyl c6 tén
goi dwoi day :
a. Propanal
b. 3 - methylbut — 2 — enal
c. Pentan -2 —one
d. 3 - methylbutan —2 — one





image1.png




image2.png




image3.png
CH=0




image4.png




image5.png
CH=0




